PHỤ LỤC 5

MẪU CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Mẫu phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ quỹ gen: Biểu B1- NXXC-NVQG;
2. Mẫu Phiếu đánh giá Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ quỹ gen: Biểu B2- ĐGXC-NVQG;
3. Mẫu biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ quỹ gen: Biểu B3- KPXC-NVQG;
4. Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ quỹ gen: Biểu B4- BBXC-NVQG.
Biểu B1- NXXC-NVQG
[image: image1.png]


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
/BỘ, NGÀNH/UBND TỈNH, TP…
HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................, ngày
tháng
năm 20...
PHIẾU NHẬN XÉT
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN
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Chuyên gia /uỷ viên phản biện: Uỷ viên Hội đồng:
1. Họ và tên chuyên gia đánh giá:
2. Tên nhiệm vụ quỹ gen:
3. Tên tổ chức và, nhân đăng ký chủ trì:
Tên tổ chức:
Họ và tên cá nhân:
4. Các chỉ tiêu đánh giá - nhận xét
	Tiêu chí đánh giá
	Điển tối đa
	Điểm dự kiến của chuyên gia

	I. Đánh giá chung về mục tiêu của nhiệm vụ quỹ gen:
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 13 & 15 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	10
	

	Tiêu chí 1: Mức độ phù hợp, rõ ràng và cụ thể của mục tiêu so với yêu cầu đối với nhiệm vụ quỹ gen (định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có)
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 2: Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý trong việc đánh giá, phân tích tình hình, tổng quan trong và ngoài nước để đặt ra mục tiêu của nhiệm vụ quỹ gen
Nhận xét
	5
	


	II. Tổng quan về tình hình, kết quả bảo tồn, khai thác và phát triển, đánh giá di truyền nguồn gen; luận giải về những nội dung cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 15,16 và 17 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	20
	

	Tiêu chí 3: Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý trong việc đánh giá, phân tích tình hình và kết quả bảo tồn, khai thác và phát triển, đánh giá di truyền nguồn gen trong và ngoài nước; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nguồn gen
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 4: Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ quỹ gen
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 5: Tính đầy đủ, phù hợp của các nội dung cần tiến hành trong khuôn khổ của nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 6: Tính khoa học, đầy đủ và logic trong việc luận giải về các nội dung cần thực hiện.
Nhận xét
	5
	

	III. Cách tiếp cận, phương pháp, kỹ thuật sử dụng
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào mục 18 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	15
	

	Tiêu chí 7: Tính khoa học, độc đáo của cách tiếp cận nghiên cứu
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 8: Tính đầy đủ, phù hợp của các phương pháp thực hiện đối với các nội dung chính để đạt được mục tiêu đề ra
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 9: Tính phù hợp của kỹ thuật sử dụng
Nhận xét
	5
	


	IV. Sản phẩm của nhiệm vụ quỹ gen
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào mục 22 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	20
	

	Tiêu chí 10: Mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm so với yêu cầu theo đặt hàng (nếu có) và so với mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đặt ra Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 11: Mức độ làm rõ sản phẩm chính của nhiệm vụ quỹ gen 
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 12: Mức độ tiên tiến về chất lượng và trình độ KH&CN của các sản phẩm tạo ra
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 13: Tính khả thi của sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền đối với giống; của công trình dự kiến công bố trong nước và nước ngoài và của việc đào tạo trên đại học thông qua việc thực hiện nhiệm vụ
Nhận xét
	5
	

	V. Khả năng ứng dụng và tác động của các kết quả của nhiệm vụ quỹ gen.
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 23, 24 và 25 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	15
	

	Tiêu chí 14: Khả năng về thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra (dự báo nhu cầu thị trường; khả năng cạnh tranh về giá thành, chất lượng, ...)
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 15: Tính hợp lý và khả thi của phương án chuyển giao công nghệ và các địa chỉ dự kiến áp dụng
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 16: Tác động và lợi ích dự kiến của kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen
Nhận xét
	5
	


	VI. Tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen (Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 17, 19, 20, 21 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen, Dự toán kinh phí chi tiết và các bản Tóm tắt hoạt động của Tổ chức, cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ quỹ gen)
	20
	

	Tiêu chí 17: Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp với các tổ chức trong nước và hợp tác quốc tế để thực hiện các nội dung thực hiện của nhiệm vụ quỹ gen
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 18: Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch: nội dung, các mốc thời gian phải đạt; khả năng hoàn thành; việc huy động các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để thực hiện nhiệm vụ quỹ gen.
Nhận xét
	5
	


	Tiêu chí 19: Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí so với nội dung và sản phẩm dự kiến tạo ra của nhiệm vụ quỹ gen; tính hợp lý trong việc bố trí kinh phí cho các nội dung công việc.
Nhận xét
	5
	

	Tiêu chí 20: Đánh giá chung về tính logic, hợp lý, cân đối và khả thi của toàn bộ nội dung của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen.
Nhận xét
	5
	

	Tổng cộng
	100
	


5. Nhận xét, đánh giá tổng hợp chung về Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen
- Nhận xét về mặt mạnh, mặt yếu của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen:

- Đánh giá chung:

- Các kiến nghị khác:

CHUYÊN GIA, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
(Họ tên và chữ ký)
Biểu B2- ĐGXC-NVQG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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/BỘ, NGÀNH/UBND TỈNH, TP…

HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................, ngày
tháng
năm 20...
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN
1. Tên nhiệm vụ quỹ gen:
2. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen:
Tên tổ chức:
Họ và tên cá nhân:
3. Họ và tên Chuyên gia /Thành viên Hội đồng đánh giá:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
tối đa
	Điểm dự kiến
của chuyên gia

	I. Đánh giá chung về mục tiêu của nhiệm vụ quỹ gen:
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 13 & 15 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	10
	

	Tiêu chí 1: Mức độ phù hợp, rõ ràng và cụ thể của mục tiêu so với yêu cầu đối với nhiệm vụ quỹ gen (định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có)
	5
	

	Tiêu chí 2: Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý trong việc đánh giá, phân tích tình hình, tổng quan trong và ngoài nước để đặt ra mục tiêu của nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	II. Tổng quan về tình hình, kết quả bảo tồn, khai thác và phát triển, đánh giá di truyền nguồn gen; luận giải về những nội dung cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 15,16 và 17 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	20
	

	Tiêu chí 3: Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý trong việc đánh giá, phân tích tình hình và kết quả bảo tồn, khai thác và phát triển, đánh giá di truyền nguồn gen trong và ngoài nước; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nguồn gen
	5
	

	Tiêu chí 4: Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	Tiêu chí 5: Tính đầy đủ, phù hợp của các nội dung cần tiến hành trong khuôn khổ của nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra
	5
	

	Tiêu chí 6: Tính khoa học, đầy đủ và logic trong việc luận giải về các nội dung cần thực hiện
	5
	

	III. Cách tiếp cận, phương pháp, kỹ thuật sử dụng
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào mục 18 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	15
	

	Tiêu chí 7: Tính khoa học, độc đáo của cách tiếp cận nghiên cứu
	5
	


	Tiêu chí 8: Tính đầy đủ, phù hợp của các phương pháp thực hiện đối với các nội dung chính để đạt được mục tiêu đề ra
	5
	

	Tiêu chí 9: Tính phù hợp của kỹ thuật sử dụng
	5
	

	IV. Sản phẩm của nhiệm vụ quỹ gen
(Căn cứ chủ yếu vào mục 22 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	20
	

	Tiêu chí 10: Mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm so với yêu cầu theo đặt hàng (nếu có) và so với mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đặt ra
	5
	

	Tiêu chí 11: Mức độ làm rõ sản phẩm chính của nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	Tiêu chí 12: Mức độ tiên tiến về chất lượng và trình độ KH&CN của các sản phẩm tạo ra
	5
	

	Tiêu chí 13: Tính khả thi của sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền đối với giống; của công trình dự kiến công bố trong nước và nước ngoài và của việc đào tạo trên đại học thông qua việc thực hiện nhiệm vụ
	5
	

	V. Khả năng ứng dụng và tác động của các kết quả của nhiệm vụ quỹ gen. (Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 23, 24 và 25 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen)
	15
	

	Tiêu chí 14: Khả năng về thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra (dự báo nhu cầu thị trường; khả năng cạnh tranh về giá thành, chất lượng, ...)
	5
	

	Tiêu chí 15: Tính hợp lý và khả thi của phương án chuyển giao công nghệ và các địa chỉ dự kiến áp dụng
	5
	

	Tiêu chí 16: Tác động và lợi ích dự kiến của kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	VI. Tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen
(Các chuyên gia đánh giá căn cứ chủ yếu vào các mục 17, 19, 20, 21 của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen, Dự toán kinh phí chi tiết và các bản Tóm tắt hoạt động của Tổ chức, cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ quỹ gen)
	20
	

	Tiêu chí 17: Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp với các tổ chức trong nước và hợp tác quốc tế để thực hiện các nội dung thực hiện của nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	Tiêu chí 18: Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch: nội dung, các mốc thời gian phải đạt; khả năng hoàn thành; việc huy động các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để thực hiện nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	Tiêu chí 19: Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí so với nội dung và sản phẩm dự kiến tạo ra của nhiệm vụ quỹ gen; tính hợp lý trong việc bố trí kinh phí cho các nội dung công việc
	5
	

	Tiêu chí 20: Đánh giá chung về tính logic, hợp lý, cân đối và khả thi của toàn bộ nội dung của Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen
	5
	

	Tổng cộng
	100
	


5. Khuyến nghị của Chuyên gia /Thành viên Hội đồng về những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen - cả về nội dung và kinh phí (nếu có)
CHUYÊN GIA /THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ tên và chữ ký)
Biểu B3-KPXC-NVQG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ/BỘ, NGÀNH/UBND TỈNH, TP.
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HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày
tháng
năm 20...
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN
Tên nhiệm vụ quỹ gen:

.......................................................................................................................................................................................

Tên Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ quỹ gen
Tên Tổ chức :

Tên cá nhân :

1. Số Phiếu phát ra:
2. Số Phiếu thu về:
3. Số Phiếu hợp lệ:
4. Số Phiếu không hợp lệ:
8

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
Tiêu chí đánh giá
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Họ tên các thành viên Hội đồng và điểm đánh giá tương ứng

Tổng số điểm trung bình của các thành
viên HĐ
Các thành viên Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm phiếu
(Họ tên và chữ ký)
(Họ tên và chữ ký)
9

Biểu B4-BBXC-NVQG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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/BỘ, NGÀNH/UBND TỈNH, TP…

HỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................, ngày
tháng
năm 20...
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ QUỸ GEN
A. Những thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ quỹ gen:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Quyết định thành lập Hội đồng:
Số........../ QĐ-… ngày..../..../20... của
………………………………………………
3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:
................................, ngày.../..../ 20... và ngày .../..../20...
4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên (đối với phiên họp đánh giá chấm điểm):
Có mặt:
............/...........
Vắng mặt:
........ người, gồm các thành viên:
..................................................................
..................................................................
5. Khách mời tham dự họp Hội đồng (đối với phiên họp đánh giá)
TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
1
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B. Nội dung làm việc của Hội đồng
1. Tại phiên họp thống nhất phương thức làm việc: Hội đồng đã phân công các thành viên và đề nghị Bộ KH&CN/Bộ, ngành/UBND cấp tỉnh (cơ quan trực tiếp quản lý nhiệm vụ) mời các chuyên gia phản biện (nếu có) nhận xét đánh giá tất cả các Hồ sơ đăng ký xét chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen. Đó là các chuyên gia sau đây:
TT
Họ và tên chuyên gia phản biện
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Ghi chú
(Chuyên gia phản biện là thành viên
hoặc không là thành viên Hội đồng)
Hội đồng nhất trí cử Ông, Bà…………………………………là Thư ký khoa học của Hội đồng.
2. Tại phiên họp đánh giá xét chọn Hồ sơ
2.1/ Hội đồng đã thảo luận, nhận định đánh giá khái quát về mặt mạnh, mặt yếu của từng Hồ sơ theo các tiêu chí đã quy định.
2.2/ Hội đồng đã nghe các chuyên gia phản biện đọc Bản nhận xét, phân tích từng Hồ sơ đăng ký xét chọn chủ trì nhiệm vụ quỹ gen. Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các chuyên gia phản biện về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định.
2.3/ Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kỹ từng tiêu chí đã được quy định, nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của Hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định.
2.4/ Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:
- Trưởng Ban:
..................................................
- Hai uỷ viên:
............................... ...................
.................................... ..............
2.5/ Hội đồng đã bỏ phiếu kín đánh giá từng Hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ quỹ gen. Kết quả kiểm phiếu đánh giá các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ quỹ gen được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.
2.6/ Kết luận và kiến nghị của Hội đồng (để lại những nội dung thích hợp)
2.6.1/ Kết quả đánh giá của Hội đồng
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ quỹ gen nêu trên:
Tên tổ chức:
...............................................................................................
Họ và tên cá nhân:
...............................................................................................
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- Trong các Hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ quỹ gen đã được Hội đồng xem xét đánh giá, không có Hồ sơ nào đạt tổng số điểm trung bình của các tiêu chí đạt từ 70/100 điểm trở lên, trong đó, điểm trung bình của từng tiêu chí không dưới 3 điểm (và được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt cho điểm từ 3 trở lên). Vì vậy, Hội đồng không kiến nghị tổ chức và cá nhân nào trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ quỹ gen này.
2.6.2/ Hội đồng kiến nghị những điểm sau đây trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức
và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển
- Về những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen:
- Những sản phẩm chính và chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu tương ứng phải đạt:
- Về kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ quỹ gen:
- Về những điểm cần lưu ý khác trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển:
Hội đồng đề nghị Bộ KH&CN/Bộ, ngành/UBND cấp tỉnh (cơ quan trực tiếp quản
lý nhiệm vụ) xem xét và phê duyệt.
THƯ KÝ KHOA HỌC
(Họ tên và chữ ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Họ tên và chữ ký)
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